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2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 3, Lô P, Khu phố 2, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

14/05/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ - XNK TRIỆU TUẤN

3702769930

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ - XNK TRIỆU TUẤN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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50.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Khai thác và thu gom than cứng 0510

2. Khai thác và thu gom than non 0520

3. Khai thác quặng sắt 0710

4. Khai thác quặng uranium và quặng thorium 0721

5. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt 0722

6. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

7. Khai thác và thu gom than bùn 0892

8. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu 0899

9. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác 0990

10. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

11. Xây dựng công trình công ích khác 4229

12. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

13. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

14. Xây dựng công trình điện 4221

15. Xây dựng công trình đường bộ 4212

16. Xây dựng công trình đường sắt 4211

17. Xây dựng nhà không để ở 4102

18. Xây dựng nhà để ở 4101(Chính)

19. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

20. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810

21. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất

6820

22. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

23. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

24. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

25. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

26. Phá dỡ 4311

27. Chuẩn bị mặt bằng 4312

28. Lắp đặt hệ thống điện 4321

29. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

30. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 172326694

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn 5, Xã Thọ Sơn, Huyện Triệu Sơn, Tỉnh Thanh 
Hoá, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn 5, Xã Thọ Sơn, Huyện Triệu Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

PHẠM ĐỨC TUẤN Nam
07/04/1982 Mường Việt Nam

19/05/2009 Công an Thanh Hóa

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       172326694
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn 5, Xã Thọ Sơn, Huyện Triệu Sơn, Tỉnh Thanh 
Hoá, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn 5, Xã Thọ Sơn, Huyện Triệu Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM ĐỨC TUẤN Nam

07/04/1982 Mường Việt Nam

19/05/2009 Công an Thanh Hóa

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch công ty kiêm giám đốcChức danh:
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